
Bộ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bộ TÀI CHÍNH - Bộ NỘI vụ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ: 04 /2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV Hà Nội, ngàyẤẴ thảng f năm 2015 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Ban hành Quy chế phổi họp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng ỉ 1 năm 2005; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 thảng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Quản lỷ thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 yà Luật sửa đổi, 
bố sung một so điều của Luật Quản lỷ thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định sổ 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 
Chỉnh phủ quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định sổ 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch về Quy chế phổi hợp mẫu giữa các cơ quan 
chức năng trên địa bàn tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương trong quản lý 
nhà nước đôi với doanh nghiệp sau đăng kỷ thành ỉập. 

Điều lế Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế phối hợp mẫu giữa các 
cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 



Điều 2. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày M tháng f năm 2015. 

Căn cứ Quy chế phối hợp mẫu ban hành kèm theo Thông tư này và đặc 
điểm, điều kiện, tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế phối họp 
giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn địa phương mình trong quản lý nhà nước 
đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trước ngày 01 tháng 9 năm 2015. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư nầyj* 

KT. Bộ TRƯỞNG KT. Bộ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Các Cổng TTĐT: CP, Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ NV; 
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ NV; 
- Lưu: Bộ KH&ĐT (VT, ĐKKD 2b), Bộ TC (VT, TCT 2b), Bộ NV (VT, TCBC 2b) (Kibản). 
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QUY CHÉ PHÓI HỢP MẢU 
Giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trong quản lý nhà nước đối vói doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ Ếfì4 /2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV 

ngày Xi tháng 5 năm Mĩ của Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối 
họp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là tỉnh, thành phố) trong việc: trao đổi, cung cấp, công 
khai thông tin doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy 
định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; báo cáo tình hình thực hiện quản 
lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là cấp tỉnh). 

2. Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
3. Cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà 

nước cấp Trung ương đặt tại tỉnh, thành phố. 
4. ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 

chung là cấp huyện). 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cung cấp thông tin doanh nghiệp là việc cơ quan nhà nước được yêu 
cầu, trong phạm vi chức năng quản lý của mình và theo quy định của pháp luật, 



gửi thông tin doanh nghiệp có nội dung, phạm vi xác định tới cơ quan yêu cầu 
để phục vụ công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp. 

2. Trao đổi thông tin doanh nghiệp là việc hai hay nhiều cơ quan chức 
năng cung cấp thông tin doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý cho nhau một cách 
liên tục hoặc theo định kỳ. 

3. Công khai thông tin doanh nghiệp là việc cơ quan nhà nước, căn cứ vào 
chức năng quản lý của mình và theo quy định của pháp luật, cung cấp, phổ biến 
thông tin doanh nghiệp một cách rộng rãi, không thu phí. 

4. Thanh tra doanh nghiệp là việc xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, 
thủ tục được quy định tại Luật Thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đối với việc thực hiện pháp luật, chính sách, quyền hạn, nghĩa vụ của doanh 
nghiệp và cá nhân, tổ chức có liên quan. 

5. Kiểm tra doanh nghiệp là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem 
xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách, quyền hạn, nghĩa vụ của 
doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức có liên quan. 

6. Cơ quan chức năng là cơ quan quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 2 
Quy chế này. 

7. Đơn vị trực thuộc doanh nghiệp là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh do doanh nghiệp thành lập. 

Điều 4. Mục tiêu của việc phối hợp trong quản lý doanh nghiệp sau 
đăng ký thành lập 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 
sau đăng ký thành lập tại địa phương theo hướng: 

a) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối 
với doanh nghiệp; 

b) Phân định trách nhiệm giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp; 

c) Tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp. 

2. Phát hiện và xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm 
pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra 
cho xã hội. • 

3. Góp phần xây dụng môi trường kinh doanh thuận lợi. 



Điều 5. Nguyên tắc phối hợp 

1. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải được phân 
định rõ ràng phù họp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ 
quan quản lý nhà nước cụ thể. Các cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp theo 
từng ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ễ Doanh nghiệp 
kinh doanh đa ngành, nghề chịu sự quản lý của nhiều cơ quan nhà nước; mỗi cơ 
quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của doanh nghiệp theo từng ngành, 
lĩnh vực tương ứng. 

2. Trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp phải đảm bảo 
chính xác, đầy đủ, kịp thời. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp 
phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù họp với chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin doanh nghiệp phải tuân 
thủ theo quy định của pháp luật. 

3. Phối họp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải bảo đảm chính 
xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về 
phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các 
cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra; giảm thiểu đến mức tối đa sự phiền hà, 
cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. 

4. Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường. 

Chương II 

TRAO ĐỔI, CUNG CẤP, CÔNG KHAI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Điều 6. Nội dung thông tin doanh nghiệp 

1. Thông tin đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: tên doanh nghiệp; mã số 
doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh; thông tin về người 
đại diện theo pháp luật; vốn điều lệ, điều lệ công ty; danh sách thành viên, cổ 
đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền; thông tin về đon vị trực thuộc và 
các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật. 
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